
TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học
Ngành 

học
Năm thứ

Điểm học kỳ 2, 

năm học 2920-

2021

Kết quả rèn 

luyện 
Thành tích đạt được Điện thoại Email

1 Đỗ Ngọc Phương 06.08.2000 QH.2020.E Hóa học 2 3,75 Xuất sắc
Tham gia NCKH, hiến 

máu nhân đạo
*** ***

Danh sách trên có 01 sinh viên./.

Ví dụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG NITORI, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA/VIỆN…….

KHOA/VIỆN………….



Số tài khoản do 

SV đứng tên

Ngân hàng/Chi 

nhánh

Đã từng nhận học 

bổng tài trợ trong năm 

học 2021-2022

(nếu có ghi rõ tên học 

bổng và năm nhận)

*** *** Chưa

Ví dụ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG NITORI, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2021-2022

KHOA/VIỆN…….


